
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH 

TRƢỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC 

 

                                                       Ngũ Phúc, ngày 16 tháng 6 năm 2025 

BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

Năm 2025 

(Theo Thông tư số09/2024/TT-BGDĐTngày 03/6/2024 của Bộ GD&ĐT  

về công khai trong các cơ sở giáo dục)) 

I. THÔNG TIN CHUNG
 

1. Tên cơ sở giáo dục:  

Trường Tiểu học Ngũ Phúc 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, 

điện thoại, địa chỉ thƣ điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin 

điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ trụ sở phụ: Thôn Quảng Đạt  xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương. 

- Số điện thoại:  

- Địa chỉ thư điện tử: truongtieuhocnguphuc@gmail.com 

- Cổng thông tin điện tử: http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc 

chủ sở hữu; tên nhà đầu tƣ thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng 

lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài); danh sách tổ chức 

và cá nhân góp vốn đầu tƣ (nếu có). 

- Loại hình của cơ sở giáo dục: Công lập 

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

4.1. Sứ mạng. 
Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, thu hút được 100% trẻ đến trường 

để mỗi học sinh đều có cơ hội được học tập, được rèn luyện, phát triển toàn diện về 

năng lực và phẩm chất. Học sinh biết tự chủ, biết chia sẻ, có trách nhiệm và hòa 

nhập tốt trong cộng đồng, có khả năng giải quyết vấn đề,tạo cơ hội phát triển tài 

năng và tư duy sáng tạo. Học sinh biết ứng dụng những kiến thức và kỹ năng đã 

học vào trong cuộc sống. 

4.2. Tầm nhìn 
Xây dựng chiến lược phát triển Trường Tiểu học Ngũ Phúc có uy tín về chất 

lượng giáo dục, là một trong những trường mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và 

rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn cao thực sự là ngôi 

trường “Hạnh phúc”.Với phương châm “Hôm nay chúng em tự hào về nhà trường, 

mai sau nhà trường sẽ tự hào về chúng em” 

4.3. Mục tiêu 
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi HS. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. 



 

- Ứng dụng CNTT trong các hoạt động dạy và học, trong công tác quản lý, ứng 

dụng các chuẩn vào đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, công 

tác giảng dạy. 

- Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

Trường Tiểu học Ngũ Phúc là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo 

dục quốc dân dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành 

ra Quyết định số 2790/QĐ-UBND  sáp nhập hai Trường Tiểu học: Tiểu học Ngũ 

Phúc và Tiểu học Quảng Đạt trên địa bàn xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương. Trước đó, trường tiểu học Quảng Đạt và trường tiểu học Ngũ Phúc 

đều được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường tiểu học Ngũ Phúc 

sau khi sáp nhập được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 tháng 7 năm 2020.  

Mặc dù Ngũ Phúc là một xã thuần nông của  huyện Kim Thành nhưng cả hai 

trường trước đây đều có bề dày lịch sử về chất lượng giáo dục. Trường Tiểu học 

Ngũ Phúc được thành lập năm 1958 lấy tên là trường cấp I xã Ngũ Phúc ( 1958-

7/1978);Từ tháng 8/1978 - 7/1990: Trường phổ thông cơ sở Ngũ Phúc; Từ tháng 

8/1990 -1997: Trường Phổ thông cấp I Ngũ Phúc ( gồm 2 điểm trường Ngũ Phúc 

và Quảng Đạt).Từ năm 1998 đến nay: Trường Tiểu học Ngũ Phúc. 

Trường Tiểu học Quảng Đạt thành lập năm 1998 ,những ngày đầu mới thành lập, 

trường chỉ có những dãy nhà tranh đơn sơ . Trong sự nghiệp trồng người, với biết 

bao khó khăn, thiếu thốn, song các thế hệ nhà giáo nơi đây đã không ngừng nỗ lực 

phấn đấu vươn lên, xem khó khăn ban đầu là thử thách tất yếu của quá trình khởi 

nghiệp và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai, thầy trò Nhà trường đã từng bước 

vươn lên trong gian khó, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, 

được chính quyền và nhân dân địa phương tự hào. Nhà trường đã không ngừng 

phát triển về quy mô trường lớp, chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục ngày một 

ổn định. Đến nay, toàn bộ cảnh quan, khuôn viên Nhà trường cũng như các phong 

trào, chất lượng giáo dục đã vươn lên một tầm cao mới.  

Trong 6 năm gần đây, đặc biệt từ khi sáp nhập Trường Tiểu học Ngũ Phúc 

đã có những bước phát triển mới trong công tác giáo dục toàn diện, Nhà trường đã 

từng bước hoàn thiện về mọi mặt với mục tiêu quyết tâm phấn đấu xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia mức độ II, Kiểm định chất lượng mức độ 3 trong năm học 

2024-2025.  

6. Thông tin ngƣời đại diện pháp luật hoặc ngƣời phát ngôn hoặc ngƣời 

đại diện để liên hệ, bao gồm:  

- Họ tên: Đào Quốc Lập 

- Chức vụ: Hiệu trưởng  

- Địa chỉ nơi làm việc: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.  

- Số điện thoại: 0966 987 869 

- Địa chỉ thư điện tử: daoquoclap@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy: 

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho 

phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc 

phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có) 

mailto:daoquoclap@gmail.com


 

Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

Kim Thành về việc sáp nhập trường Tiểu học Ngũ Phúc và trường Tiểu học Quảng 

Đạt thành lập trường Tiểu học Ngũ Phúc.  

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và 

danh sách thành viên hội đồng trường 

- Quyết định số 243/PGD&ĐT-TCCB ngày 06/9/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Kim Thành về việc kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học Ngũ 

Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. 

c) Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục: 

- Hiệu trưởng:Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Kim Thành về việc điều động, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý 

- Phó hiệu trưởng:Quyết định số : 2681/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Kim Thành về việc về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý 

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành 

viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục; 

d1. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 

Quy chế số 01/QC-THNP ngày 02 tháng 10 năm 2023 của trường Tiểu học 

Ngũ Phúc 

d2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc, thành viên; 

Trường Tiểu học Ngũ Phúc tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường Tiểu 

học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chức năng 

Trường Tiểu học Ngũ Phúc là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo 

dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Thực hiện chức 

năng giáo dục học sinh theo điều lệ trường tiểu học và chương trình giáo dục của 

Bộ giáo dục. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn 

Nhà trường có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:  

+ Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục  

tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành; 

+ Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em 

đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng 

đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lý các hoạt động giáo 

dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự 

phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành 

chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường 

được phân công phụ trách; 

+ Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương; 



 

+  Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; 

+  Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 

+  Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo 

quy định của pháp luật; 

+  Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện 

hoạt động giáo dục; 

+  Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia 

các hoạt động xã hội trong cộng đồng; 

+  Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 

(Điều 3, Điều lệ trường Tiểu học năm 2020) 

d3. Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trƣờng Tiểu học Ngũ Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƢỞNG 

HỘI ĐỒNG TRƢỜNG 

TỔCHUYÊN MÔN  1  
TỔ VĂN PHÒNG 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

TỔ CHUYÊN  MÔN   2  +  3 TỔ CHUYÊN  MÔN  4  +  5 

CHI BỘ 

CÔNG ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN 

Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 

ĐỘI TNTP  

HỒ CHÍ MINH 

KHỐI   2 KHỐI   3 KHỐI   4 KHỐI   5 KHỐI   1 



 

 

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, 

trực thuộc, thành viên (nếu có); 

Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND huyện Kim 

Thành về việc sáp nhập Trường Tiểu học Ngũ Phúc và Trường Tiểu học Quảng 

Đạt thành Trường Tiểu học Ngũ Phúc. 

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị 

thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có). 

e1. Hiệu trưởng 

- Họ tên: Đào Quốc Lập 

- Chức vụ: Hiệu trưởng  

- Số điện thoại: 0966987869 

- Địa chỉ thư điện tử: daoquoclap@gmail.com 

- Địa chỉ nơi làm việc: xã Ngũ Phúc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.  

e2. Phó hiệu trưởng  

* Phó hiệu trưởng  

- Họ tên: Nguyễn Ngọc Sang 

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng  

- Số điện thoại: 0983569289 

- Địa chỉ thư điện tử: nguyenngocsang@gmail.com 

- Địa chỉ nơi làm việc: xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.  

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở 

giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội 

đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu 

hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông 

báo tuyển dụng của cơ sởgiáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm 

và trình độ được đào tạo; 

Tổng 

số 

Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên 

Số 

lƣợng 

Trình độ 
Số 

lƣợng 

Trình độ 
Số 

lƣợng 

Trình độ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 
ĐH CĐ TC ĐH CĐ TC 

34 2 1 1 29 28 1 0 3 2 1 0 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp; 

Viên chức 

Số 

lƣợn

g 

Đạt chuẩn nghề nghiệp 

Tốt Tỷ lệ Khá Tỷ lệ  
Trung 

bình 

Tỷ lệ  

Cán bộ quản lý 2 2 100 0  0  

Giáo viên 29 29 96,6 1 3,4 0  

CỘNG 31 30 96,8 1 3,2 0  

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 
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Viên chức Số lƣợng 
Hoàn thành bồi 

dƣỡng hằng năm 
Đạt tỷ lệ (%) 

Cán bộ quản lý 02 02 100 

Giáo viên 29 29 100 

Nhân viên 03 03 100 

CỘNG 34 34 100 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Thông tin về cơ sở vật chất: 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối 

thiểu cho một trẻ em; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

STT Nội dung 
Số 

lƣợng 

Bình 

quân 

 

Ghi chú 

I Tổng diện tích đất toàn trƣờng (m
2
)  

15.157m
2 

21.9 

m
2
/HS  

(Điểm trường 

trung tâm 

10.849 m2 và 

điểm trường 

Quảng Đạt 

4308 m2) 

II Tổng diện tích sân chơi (m
2
)  3.000 m

2
 4,3 m

2
/HS  

III Tổng diện tích một số loại phòng (m
2
)     

1 Diện tích phòng ngủ (m
2
) 108 m

2
 0.25 m

2
/HS  

2 Diện tích phòng vệ sinh (m
2
)  78m

2
 0.18 m

2
/HS  

3 Diện tích phòng GDNT hoặc phòng 

đa chức năng (m
2
) 

52,5 m
2
 1,5 m

2
/HS 

 

4 Diện tích nhà bếp và kho (m
2
) 400m

2
 0,6 m

2
/HS  

b) Số lượng, hạng mục thuộc các khối phòng hành chính quản trị; khối 

phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khối phòng tổ chức ăn (áp dụng 

cho các cơ sở giáo dục có tổ chức nấu ăn); khối phụ trợ; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh 

với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

TT Nội dung 
Số 

lƣợng 

Bình 

quân 
Ghi chú 

I 
Phòng học, phòng học bộ môn và 

khối phòng hỗ trợ học tập 
   

1 Phòng học 24 1/1 lớp  

a Phòng kiên cố 24 1/1 lớp  

b Phòng  bán kiên cố 0   

c Phòng  tạm 0   

2 Phòng học bộ môn 7  

Phòng Âm nhạc 1; Mĩ 

thuật: 1; Tiếng Anh : 1; Tin 

học : 2; Khoa học- công 

nghệ: 1; Phòng đa chức 

năng 01. 



 

a Phòng kiên cố 7   

b Phòng  bán kiên cố 0   

c Phòng  tạm 0   

3 Khối phòng phòng hỗ trợ học tập 5  
Phòng Thư viện: 2; Phòng 

thiết bị giáo dục: 2;  Phòng 

truyền thống và phòng Đội : 1. 

a Phòng kiên cố 5   

b Phòng  bán kiên cố 0   

c Phòng  tạm 0   

II 
Khối phòng hành chính - quản 

trị 
13   

1 Phòng kiên cố 11   

2 Phòng  bán kiên cố 02  2 phòng bảo vệ 

3 Phòng  tạm 0   

III Khối phụ trợ 14   

1 Phòng kiên cố 12   

2 Phòng  bán kiên cố 2   

3 Phòng  tạm 0   

IV 
Các công trình, khối phòng chức 

năng khác (nếu có) 
   

1 Phòng kiên cố 1   

2 Phòng  bán kiên cố 0   

3 Phòng  tạm 0   

c) Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có; đối sánh với yêu cầu tối 

thiểu theo quy định; 

STT Nội dung 
Số 

lƣợng 
Ghi chú 

I Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu: (Đơn vị tính: bộ) 
14 

L1 -5; L2-2; 

L3-2; L4-3; 

L5-2 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy 

định: 
14  

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy 

định:  
0  

II Tổng số đồ chơi ngoài trời 02  

III Tổng số thiết bị điện tử, tin học đang đƣợc sử dụng 

phục vụ học tập ( máy tính, máy chiếu, màn 

hình,…) 

  

1 Máy tính 35  

2 Máy chiếu  2  

IV Tổng số thiết bị  phục vụ cho giáo dục khác (Liệt kê 

các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) 
  

1 Ti vi 22  

d) Số lượng đồ chơi ngoài trời, một số thiết bị và điều kiện phục vụ chăm 



 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khác. 

STT Nội dung 
Số 

lƣợng 
Bình quân 

I Tổng số đồ chơi ngoài trời 0  

II Tổng số thiết bị điện tử tin học đang đƣợc sử dụng 

phục vụ học tập ( máy tính, máy chiếu, màn 

hình,…) 

0  

III Tổng số thiết bị  phục vụ cho giáo dục khác (Liệt kê 

các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) 
0  

 

STT Nội dung Có  Không 

IV Nguồn nƣớc sinh hoạt  hợp vệ sinh x  

V Nguồn điện lƣới x  

VI Kết nối Internet x  

VII Trang thông tin điện tử (wedsite) của cơ sở giáo dục x  

- Nhà trường có 04 dãy phòng học 2 tầng, 1 dãy phòng học 3 tầng gồm 15 

phòng học; đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo 

quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; 

Cảnh quan nhà trường được quy hoạch khoa học luôn đảm bảo xanh- sạch - đẹp, 

an toàn – thân thiện. - Hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ: Nhà trường có hệ 

thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ đảm bảo bóng mát cho học sinh. Có sân chơi, 

sân tập thể dục thể thao; Khu thư viện nhà trường có diện tích là 150 m
2
. Trong đó 

phòng đọc Thư viện có diện tích là 108 m
2 

thư viện ngoài trời có diện tích là 120 

m
2
 ;... Đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định.  

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lƣợng giáo dục: 

- Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 3 

Tiêu chuẩn,tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1     

Tiêu chí 1.1  x x x 

Tiêu chí 1.2  x x  

Tiêu chí 1.3  x x x 

Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x  

Tiêu chí 1.6  x x x 

Tiêu chí 1.7  x x  

Tiêu chí 1.8  x x  

Tiêu chí 1.9  x x  

Tiêu chí 1.10  x x  



 

Kết quả: 
- Số tiêu chí đạt mức 1: 29/29. 

- Số tiêu chí đạt mức 2: 29/29. 

- Số tiêu chí đạt mức 3: 28/29. 

Trường Tiểu học Ngũ Phúc đạt kiểm định CLGD Cấp độ 3, trường đạt chuẩn 

Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số:672/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 của UBND 

tinh Hải Dương. 

2. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lƣợng giáo 

dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và 

kết quả thực hiện cải tiến chất lƣợng sau đánh giá ngoài trong 05 năm tiếp 

theo và hằng năm. 

Trường Tiểu học Ngũ Phúc đạt kiểm định CLGD Cấp độ 3, trường đạt chuẩn 

Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số:672/QĐ-UBND ngày 14/2/2025 của UBND 

tinh Hải Dương. 

3. Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lƣợng sau đánh giá ngoài 

trong 05 năm và hằng năm. 

Trong năm học tới, nhà trường đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp 

dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học sát đối tượng, áp 

dụng các kĩ thuật dạy học mới để nâng cao chất lượng đại trà.  

Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1  x x x 

Tiêu chí 2.2  x x x 

Tiêu chí 2.3  x x x 

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1  x   

Tiêu chí 3.2  x   

Tiêu chí 3.3  x x  

Tiêu chí 3.4  x   

Tiêu chí 3.5  x   

Tiêu chí 3.6  x x x 

Tiêu chí  3.7  x x  

Tiêu chí  3.8  x x  

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1  x x x 

Tiêu chí 4.2  x x x 

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1  x x  

Tiêu chí 5.2  x x x 

Tiêu chí 5.3  x x x 

Tiêu chí 5.4  x x x 

Tiêu chí 5.5  x x x 



 

làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh; đặc biệt 

quan tâm công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nâng cao chất lượng mũi nhọn, 

phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi, các cuộc giao lưu các cấp.  

Có kế hoạch phù hợp để bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tổ chức các 

hoạt động giáo dục; tăng cường chuyên đề đổi mới phương pháp giáo dục; tiếp tục 

xây dựng điều kiện CSVC trong phòng học, sân chơi, khuôn viên nhà trường, đáp 

ứng việc tổ chức các hoạt động giáo dục được phong phú và đa dạng, phù hợp với 

mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC(Có phụ lục kèm theo) 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền 

kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, 

chi hoạt động như sau: 

* Khoản thu chi trong ngân sách nhà nước: Nhà trường thực hiện thu chi 

kinh phí tài chính theo đúng nguyên tắc tài chính. Hàng năm có dự toán kinh phí 

được giao, chi tiêu theo đúng dự toán, có quyết toán theo quý, theo kỳ, theo năm 

tài chính nguồn ngân sách được cấp theo đúng quy định. Công khai kinh phí và dự 

toán kinh phí giao vào tháng 1 hàng năm, phần chi được công khai đầu năm học và 

đầu năm tài chính. Có đầy đủ hồ sơ công khai theo quy định. 

*Kinh phí năm 2024:  

+ Chuyển nguồn không tự chủ năm 2023 sang : 25.200.000 đ: 

+ Kinh phí giao tự chủ đầu năm:  6.535.000.000đồng 

+ Kinh phí giao không tự chủ đầu năm:  600.000.000đồng 

+ Kinh phí giao bổ sung tự chủ: : 1.228.772.300đồng 

+ Kinh phí giao bổ sung không tự chủ: : 1.080.275.000đồng 

Tổng kinh phí: 9.469.247.300đồng 

+ Chi tự chủ: 7.918.231.827đồng 

Chi cho con người: 7.085.947.107đồng 

Chi chuyên môn: 553.036.920đồng   

Chi khác: 78.287.800đồng  

Khen thưởng: 200.960.000  đồng 

+ Chi không tự chủ: 536.866.000đồng 

Dự toán giữ lại: 4.685.000 đ 

Huỷ nguồn không TX: 88.334.000 đ 

Chuyển nguồn sang năm 2025: 921.130.473đ 

* Khoản thu chi ngoài ngân sách:  

 Nhà trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định, các khoản thu 

thỏa thuận đảm bảo đúng qui trình: Họp Ban lãnh đạo nhà trường triển khai việc tổ 

chức giảng dạy và dự kiến kế hoạch thu các khoản thu; Họp Hội đồng trường thông 

qua chủ trương; Họp hội đồng giáo viên triển khai thống nhất việc tổ chức giảng 

dạy; Họp lãnh đạo nhà trường với Ban đại diện CMHS để thỏa thuận mức thu; Họp 

phụ huynh các lớp, xin ý kiến nhất trí của toàn thể CMHS. Thiết lập biên bản có chữ 

ký đồng ý của tất cả các thành viên tham gia 

 Việc sử dụng các khoản thu đúng mục đích,công khai, minh bạch trước Hội 

đồng giáo dục và phụ huynh HS theo đúng qui định.  



 

* Các khoản thu gồm:  

1. Bảo hiểm y tế:Tổng thu 591.743.880 đồng đạt tỉ lệ 100% (đã trừ                 

hs thuộc diện đã có thẻ do nhà nước hỗ trợ)  

2. Bảo hiểm thân thể: 

BHHS: mức thu 200.000đ/học sinh : 132.900.000đồng 

Giáo viên ( mức thu 300.000đ/người):  10.200.000dồng 

Thân nhân (250.000đ/CB):  1.250.000đồng 

Tổng kinh phí thu:  144.350.000 đồng 

3. Nƣớc uống tinh khiết cho học sinh: 

 Mức thu: 7000đ/hs/tháng x 9 tháng/năm học 

 - Tổng thu: 42.770.000đồng 

 - Tổng chi: 42.770.000đồng   

 + Thanh toán trả cơ sở sản xuất nước tinh khiết Hải Hà: 34.690.500 đồng. 

4. Tiền học 2 buổi/ngày:  

            - Tổng thu:  860.244.000 đồng  

  - Tổng chi: 860.244.000 đồng   

+ Chi giáo viên trực tiếp giảng dạy (80%):   688.195.200đồng.   

+ Chi công tác quản lý (15%): 129.036.600 đồng 

+ Chi CSVC (5%): 43.012.200đồng. 

5. Dọn vệ sinh trƣờng lớp. 

Mức thu: 15.000 đồng/HS/tháng đối với lớp không thuê quét lớp; 

23.000đ/HS/tháng đối với lớp có thuê quét lớp; Thời gian thu 9 tháng/năm học) 

          -Tổng thu: 114.550.000 đồng 

           -Tổng chi:     114.550.000 đồng 

+ Thuê lao công quét dọn, cắt cỏ, vệ sinh cống rãnh,  gom rác:  83.700.000đồng 

+Chi mua sắm chổi rễ, xô, nước tẩy rửa, giấy vệ sinh dụng cụ khác: 30.850.000 

đồng. 

 6. Tiền huy động tài trợ: 

a. Tổng số hiện vật được tài trợ:  200 m2 cỏ nhân tạo 

b. Tổng số tiền được tài trợ huy động được là: 87.720.000 đồng 

( Tám mươi bẩy triệu, bẩy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) 

* Đã sử dụng: 

- Hiện vật: 200 m2 cỏ nhân tạo sẽ được trải khu vực sân trước cửa thư viện 

để làm khu thư viện ngoài trời cho HS đọc sách. 

- Dự toán kinh phí sử dụng  mua sắm: 87.720.000 đồng ( Mua 5 bảng lớp 

học; Trang trí trường lớp, biển bảng,,; Xây bồn cây, bồn hoa) 

2. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và 

miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học. 

Nhà trường thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách cho học sinh. Đảm 

bảo quyền lợi cho người học theo đúng qui định. Với các đối tượng chính sách 

thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn. Đảm bảo quyền lợi cho HS 

thuộc diện chính sách (HSKT, học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh thuộc hộ cận 

nghèo và những học sinh có hoàn cánh khó khăn) theo đúng qui định. Ngoài ra nhà 

trường còn hỗ trợ để học sinh được mượn sách học tập, phối hợp với CMHS tặng 



 

quà nhân dịp Tết nguyên đán, đầu năm học và miễm giảm một số khoản thu (tiền 

học buổi 2, học Tiếng Anh, học KNS,...) 

         Chế độ hỗ trợ học tập cho HS đã cấp: (được lưu trữ đầy đủ HS theo quy định) 

+ Học kỳ I: 18 học sinh :    25.464.000đồng 

+ Học kỳ II: 18 học sinh :   31.832.000đồng 

Tổng cả năm: 57.296.000đồng  

3. Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù (nếu có). Không. 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
 

1. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch  

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng 

dịch tại trường. 

- Công tác Y tế trường học được thực hiện tốt. Thực hiện khám chữa bệnh 

ban đầu cho 100% học sinh của nhà trường. 

- Ban chăm sóc Sức khỏe y tế trường học thường xuyên triển khai các văn 

bản hướng dẫn về công tác phòng ngừa dịch bệnh trong học sinh nhất là dịch thuỷ 

đậu, sốt xuất huyết… 

- Thường xuyên nhắc nhở dưới cờ và tình hình dịch và những biện pháp 

phòng tránh, trang phục học sinh, mùa đông và mùa hè. 

- Thường xuyên bổ sung những loại thuốc thiết yếu phục vụ học sinh. Tham 

mưu tổ chức khảm sức khỏe cho học sinh toàn trường và lập sổ theo dõi thông báo 

kịp thời đến phụ huynh những học sinh có sức khỏe không tốt để kịp thời điều trị.  

- Thực hiện tốt công tác VS ATTP. 

2.  Về các phong trào hoạt động khác: 

- Chi đoàn, Đội và giáo viên các khối phối hợp tổ chức tốt các giờ sinh hoạt tập 

thể, tuyên truyền sâu về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ;  

- Kết nạp được 150 đội viên mới trong năm học. 

- Tổ chức SHTT với chủ đề “An toàn giao thông”  

- Tham gia vẽ tranhchủ đề “Biết ơn thầy cô giáo”. 

- Tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương. 

- Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện nội quy của học sinh. 

- Duy trì các hoạt động giáo dục ý thức, kĩ năng sống cho học sinh đặc biệt là 

kĩ năng phòng chống dịch bệnh.  

- Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào ủng hộ “ Đông ấm 

vùng cao”, mua tăm ủng hộ Hội người mù huyện Kim Thành. 

+ Tặng quà HS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học, kết thúc HKI, 

Tết Nguyên đán, cuối năm học. Miễn giảm tiền học 2 buổi/ngày cho HS con hộ 

nghèo, cận nghèo, HS khuyết tật. 

* Công tác hiến máu tình nguyện: 

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên trường tham gia hiến 

máu tình nguyện với 06 đơn vị máu trong năm. 

3. Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh: 

- Phụ huynh luôn phối hợp ủng hộ các chủ trương của nhà trường trong công 

tác dạy dỗ và chăm sóc học sinh; luôn quan tâm đến đội ngũ CB - GV - NV.  

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 

- 100% CB-GV trong nhà trường thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức và 



 

học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các hình thức: Sinh 

hoạt chuyên môn, chuyên đề, tham gia đủ các buổi tập huấn về công tác chuyên 

môn, đánh giá HS. 

- 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Tạo mọi điều 

kiện cho giáo viên tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ.  

- Chi bộ trường có 24 đảng viên, các đảng viên đều gương mẫu, hoàn thành 

xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

5. Đầu tư cơ sở vật chất: 

- Thay mới 5 bảng cho các lớp học.   

- Mua 02 Tủ đựng tài liệu, trống báo giờ, quét vôi ve các dãy nhà lớp học 2 

tầng,  bảo dưỡng trang thiết bị CNTT các phòng Tin học, Tiếng Anh. 

7. Công tác quản lý: 

- Nhà trường làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra HĐSP của giáo viên. 

Tăng cường trật tự kỉ cương, nề nếp trong trường. 

- Thường xuyên kiểm tra, thăm lớp dự giờ, quản lý chặt chẽ chất lượng giáo 

dục và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, nội quy và quy chế dân 

chủ trong nhà trường. 

- Thực hiện tốt việc quản lí tài chính phần mềm kế toán; thu chi theo Nghị quyết 

số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về 

Quy định mức thu học phí và danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi 

đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo 

dục phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo công lập khác thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hướng dẫn số 1507/SGDĐT- KHTC ngày 

19/11/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; 

quản lí, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; Công văn 538/SGDDT-KHTC ngày 16/5/2017 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ngày ở tiểu học; bám sát quy chế chi tiêu 

nội bộ; đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

- Quản lí CB-GV-NV chặt chẽ, phân công đúng người rõ việc, công bằng. 

- Triển khai tập huấn, hỗ trợ và động viên GV kịp thời cập nhật hệ thống phần 

mềm CSDL Ngành đảm bảo tiến độ. 

- Thực hiện tốt đánh giá viên chức hàng tháng trên hệ thống phần mềm. 

- Đảm bảo công khai, công bằng, chính xác việc bình xét thi đua hàng năm trên 

cơ sở động viên nhằm phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể, cộng đồng 

trách nhiệm trong mọi công việc. 

- Không có cá nhân bị kỷ luật. 

- Huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể thông qua các hoạt động; có 

sơ tổng kết và tuyên dương, nhắc nhở kịp thời để rút kinh nghiệm. 

- Đảm bảo chất lượng đại trà và mũi nhọn học sinh; nâng cao trình độ giáo 

viên, nhân viên. 

Kết luận:Nhà trường đã cải tiến công tác thi đua, cụ thể hóa tiêu chuẩn thi 

đua thành bảng điểm để các tổ thảo luận và cùng thực hiện. Thực hiện các đợt, 

phong trào thi đua ngay từ đầu năm học tạo không khí  hăng say học tập, làm việc 

của các thầy cô và học sinh. Dựa vào tiêu chí, nội dung, thang điểm thi đua của 

trường; các công văn hướng dẫn trường tổ chức họp xét duyệt thi đua theo quy 



 

định. 

* Kết quả:   

- Danh hiệu đề nghị Tập thể:Trường: Tập thể lao động Tiên tiến 

- Danh hiệu Cá nhân: 

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  5 người; 

+ Lao động tiên tiến 29 người; 

+ UBND tỉnh tặng bằng khen: 02 người, 

+ UBND huyện tặng giấy khen:  5 người, 

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2025 ( năm học 204-2025) của trường 

Tiểu học Ngũ Phúc theo mẫu 01 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2024)./. 

  

 
 

 
 

 
 

 

 


